
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền Ghi chú

1 19021555  Nguyễn Thị Hồng  15/01/2001  15  4.00 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 19021557  Nguyễn Thị Phương Huê  09/12/2001  15  4.00 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 19021558  Nghiêm Thị Huế  10/01/2001  15  3.94 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 19021568  Nguyễn Thế Ngọc Phượng  23/05/2001  18  3.90 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 19021570  Quách Văn Sơn  06/12/2001  12  3.85 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Khoa đề xuất xét

6 19021564  Nguyễn Thành Long  22/07/2001  15  3.84 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 19021577  Lê Tiến Vượng  12/08/2001  15  3.82 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 19021566  Hoàng Thị Hồng Nga  16/12/2001  21  3.74 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 19021561  Nguyễn Thị Thùy Linh  05/01/2000  18  3.65 K64 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  21  3.69 K65 AG Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 21020811  Nguyễn Thị Duyên  26/09/2003  23  3.56 K66 AG Xuất sắc Giỏi 7.600.000

87.100.000
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